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Cảm ơn Quý khách đã mua máy làm sạch
không khí Hitachi 

Máy làm sạch không khí này chỉ sử dụng cho
gia đình. Không dùng nó cho bất kỳ mục đích nào
khác ngoài việc làm sạch không khí.

Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn này trước 
khi sử dụng nhằm đảm bảo máy được 
vận hành đúng.

Để tham khảo về sau, hãy giữ sách hướng dẫn
này ở nơi dễ tìm thấy. 

Sách Hướng Dẫn
Sử Dụng

  

Máy Làm Sạch Không Khí    
Có Chức Năng Làm Ẩm   

EP-A6000
Model
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手
前

E-2

Lọc thô
Lấy đi các hạt bụi có kích cỡ lớn

Phần hiển thị của máy
E-3

Nắp máy

Cảm biến mùi  E-14
Nhận biết mùi trong không khí

Bộ điều khiển từ xa

Máy

Bộ lọc ẩm

Cửa gió
(khí vào)

Tay cầm

Bồn
chứa nước 

Nắp khay

Khay nước

Khí vào
(quanh nắp máy)  

Không có khí vào ở mặt
trước nắp máy

Ngăn đựng điều khiển từ xa

Khí ra

Tay kẹp

Dây nguồn Phích cắm

(x1) (x1) (x2) (x1)

Phụ kiện kèm theo 
Bộ lọc ẩmPin “AAA” R03

cho điều khiển 
từ xa  

Điều khiển
từ xa

Lọc thôBộ lọc
Được gắn trong máy.

*Phải tháo các bộ lọc 
này ra khỏi túi nhựa 
trước khi vận hành 
máy.  lọc  khử mùi(x1)

lọc bụi(x1)

Lắp bộ lọc
(Không dị ứng, lọc HEPA)

Lắp bộ lọc này ở mặt trước của máy 

Bộ lọc khử mùi
(Lọc khử mùi năng lượng nano)
Lắp bộ lọc này ở phía sau
của máy              
 

Cảm biến bụi có thể nhận biết bụi trong
không khí như khói thuốc, bụi trong
nhà, phấn hoa… 

Cảm biến bụi        E-15

Nhận biết độ ẩm.
Cảm biến độ ẩm       E-15

Đặc Tính / Tên Các Bộ Phận/
Phụ Kiện   

   O
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Operation Buttons and Indicators /

(Approx.)

Max(Blinking )

Timer(4hrs )
Skin 

Moistur izeHumidify
Strong 

Deodor ization

Auto

Clea n
Humidifying

Filter

Air
Senso rPollenAir Pur ify

Humidity Le vel

E-3

Nút Vận Hành Và Đèn Hiển Thị  
Đ

ặc tính/Tên bộ phận/N
út vận hành và Đ

èn hiển thị/P
hụ kiện

  Tr.E-OO  chỉ trang có thông tin bổ sung

Nút vận hành và Đèn hiển thị    

Chỉ độ ẩm gần đúng trong phòng khi
vận hành máy.

     
   
Thấp Trung bình Cao
Cam Cam Cam CamXanh lá

Nút On/Off   E-14
Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng 
vận hành và để thay đổi chế độ vận hành .

      
     

Bộ nhận hồng ngoại từ xa  
Nhận tín hiệu từ điều khiển
từ xa.

 
 

 Bộ hẹn giờ                E-13
Đèn hiển thị sáng lên khi 
cài đặt bộ hẹn giờ (Đèn 
hiển thị: Màu xanh lá cây)

 

Cảm biến không khí  E-14

Mức độ nhiễm bẩn của không khí được 
dò bởi cảm biến bụi và cảm biến mùi 
thông qua tình trạng chiếu sáng của đèn
hiển thị (Đèn hiển thị: Màu xanh lá cây)

      
    

   

Bộ Điều Khiển Từ Xa 
Hướng điều khiển từ xa về bộ nhận hồng ngoại trên máy khi đang vận hành
Khi hướng vuông góc điều khiển từ xa về bộ nhận hồng ngoại, khoảng cách từ điều khiển từ xa  
đến bộ nhận hồng ngoại là khoảng 6m.

Nút On/Off        E-10
Nhấn nút này để khởi động
hoặc dừng vận hành

      
 

Nút eco              E-17
Nhấn nút này để khởi động
hoặc dừng vận hành eco.

      
  

Nút Max          E-13
Nhấn nút này để khởi động
vận hành cực đại.

     
 

Nút Airflow          E-12
Nhấn nút này để thay đổi
lượng khí thổi

     
 

Nút Mode        E-11
Nhấn nút này để thay đổi
chế độ vận hành.

    
 

Nút Timer         E-13
Nhấn nút này để cài đặt hẹn 
giờ.

     

Nút  Sensor  Setting        E-16
Nhấn nút này để thay đổi chế 
độ cảm biến.

     

Chú ý Điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong phòng có sử dụng máy chiếu sáng biến tần hoặc 
máy chiếu sáng khởi động nhanh bằng điện tử, hoặc khi bộ nhận hồng ngoại bị phơi sáng trực tiếp

Điều khiển từ xa hoạt động tốt nhất khi hướng vuông góc vào bộ phận hồng ngoại từ xa. Khi có thể, 
hãy dùng điều khiển từ điểm phía trước máy một cách trực tiếp.
 

Chỉ chế độ vận hành.   
Air purify (Làm Sạch Không Khí),
Pollen (Phấn Hoa), Strong Deodorization
(Khử Mùi Mạnh)
Đèn hiển thị: Xanh lá

    

Humidify (Làm ẩm),
Skin Moisturize (Tạo Ẩm Da)
Đèn hiển thị: cam

  

Kiểu Vận Hành          E-11Humidity Level (Mức Độ Ẩm)  E-10 , 15

Lượng khí               E-12
Hiển thị lượng khí thổi khi vận hành (Đèn hiển thị: Màu xanh lá cây)       

: Lượng khí khi vận hành tự động

: Hiển thị vận hành Eco đang hoạt động.
Khi lưu lượng khí thổi được bật bằng cách sử dụng nút lưu lượng 
khí trên bảng điều khiển từ xa, lượng khí được chọn sẽ hiển thị

 
 

 
: Thấp

: Trung bình

: Mạnh hoặc Cực đại (nhấp nháy)

Auto
Đã đến lúc cần 
làm sạch bộ lọc ẩm 
(Đèn hiển thị: Màu đỏ)

 

 

Làm sạch bộ lọc ẩm  
E-18
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E-4

 Hãy đọc kỹ các hướng dẫn an toàn sau đây trước khi sử dụng máy.
Để ngăn ngừa tổn thương cho người dùng hoặc những người khác và hư hỏng tài sản, các chỉ dẫn sau đây 
phải được tuân theo. Đọc các chỉ dẫn dưới dạng văn bản một cách cẩn thận để bảo đảm sử dụng máy đúng cách.

 Định nghĩa của mỗi chỉ dẫn
Việc vận hành không đúng cách, bỏ qua các chỉ dẫn sẽ gây ra nguy hại hoặc hư hỏng.
Mức độ nghiêm trọng được phân loại bởi các chỉ dẫn sau đây. 

Biểu tượng này chỉ khả năng
gây chết người hoặc tổn 
thương nặng 

Biểu tượng này chỉ khả năng 
gây tổn thương hoặc hư hỏng
tài sản

Chỉ “cảnh báo hoặc chú ý”.

Chỉ “cấm”.

Chỉ “điều bắt buộc tuân theo”.

Các Hướng Dẫn An Toàn

Để Ngăn Ngừa Cháy, Điện Giật Và Tổn Thương
Nguồn ra AC, Phích Cắm Và Dây Nguồn

CẢNH BÁO

CẨN TRỌNG

Trước khi làm vệ sinh và thực hiện các dạng bảo trì khác phải bảo đảm 
rút dây nguồn khỏi nguồn điện và không bao giờ rút hoặc cắm dây
nguôn bằng tay ướt. 
Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thương tích.
Phải bảo đảm nắm phích cắm, không nắm dây nguồn,
khi rút nó ra khỏi nguồn điện.
 Nếu không, có thể gây điện giật hoặc ngắn mạch,
có thể gây cháy.
Phải rút dây nguồn ra khỏi nguồn khi không dùng máy
trong thời gian dài. Cũng phải xả bỏ nước trong bồn và 
khay chứa nước. 
Nếu không, có thể gây điện giật,cháy hoặc gây ra
mùi khó chịu.
Cắm chặt phích cắm vào nguồn điện.
Nếu không, có thể gây điện giật,cháy,
bốc khói và phát tia lửa điện.
Làm sạch bụi cho phích cắm định kỳ bằng vải khô.
Nếu không, có thể gây cháy.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ bất thường nào (như rò rỉ nước,
mùi cháy khét…) hãy dừng vận hành và rút dây nguồn ra. 
Nó có thể gây điện giật hoặc cháy do
điện rò xuống đất hoặc ngắn mạch.
Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế
bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có
đủ trình độ tương đương để tránh nguy hại.
 Đừng dùng máy với nguồn điện khác 220-240V.
Nếu không, có thể gây ra cháy hoặc điện giật.
Đừng làm hỏng dây nguồn.
      (Đừng làm gãy, hiệu chỉnh, uốn cong,
      kéo căng hoặc làm xoắn dây. Cũng đừng
      đặt vật nặng lên hoặc thắt dây.)
Nếu không, có thể gây cháy hoặc điện giật.
Đừng sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị
hỏng hoặc ổ cắm không chặt. 
Nếu không, có thể gây điện giật, ngắn mạch 
hoặc phát tia lửa điện.





















Ý Nghĩa Của Các Biểu Tượng

CẢNH BÁO

Clean

Bảng điều khiển Máy

Bộ phận làm sạch không khí

Dây nguồn

Phích cắm
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E-5

C
ác hướng dẫn an toàn

Nơi Sử Dụng

Bồn Nước, Khay Nước Và Bộ Lọc Ẩm
CẢNH BÁO

Không vận hành máy mà không lắp bồn nước, khay nước và bộ lọc ẩm
đúng vị trí.

 
 

Nếu không, có thể gây thương tích hoặc hư hỏng máy.
Không dùng bất kỳ loại chất tẩy nào (dùng cho nhà bếp hoặc giặt giũ)
khi làm sạch bồn nước hoặc khay nước. 

 

Các thành phần chất tẩy có thể gây hư hỏng và rò rỉ nước hoặc điện giật
thương tích hoặc hư hỏng máy.
Không xách bồn nước bằng tay cầm của nó.
.

 
Việc làm rơi bồn có thể vô ý gây thương tích hoặc tai nạn khác.
Không tháo nắp bồn nước.
Nếu không, có thể vô ý gây tai nạn như trẻ nhỏ vô tình nuốt phải nó.









Không dùng ở nơi ẩm ướt như trong nhà tắm.  
Nó có thể gây điện giật hoặc hư hỏng máy.
Không đặt máy gần vật nóng như lò sưởi.
Nó có thể gây hư thiết bị hoặc biến dạng.
Không dùng ở nơi có bụi dầu,như dầu máy, bay lơ lửng trong không khí.
Nó có thể gây cháy.
Không dùng máy trong nhà bếp thay thế cho quạt thông gió. 
Nó có thể gây hư máy.
Không dùng máy ở nơi có sử dụng các dung môi hữu cơ hoặc hóa chất.
Nó có thể gây biến màu, biến dạng hoặc gây cháy. 
Không dùng máy ở nơi có lắp đặt các công cụ máy móc chẳng hạn như  
máy mài và máy hàn mà có thể sản sinh tia lửa điện như bụi dễ cháy.
Tia lửa điện có thể gây cháy.













Thân máy và Bảng điều khiển
Không dùng bazơ hoặc chất pha loãng để làm sạch máy hoặc phun
các chất ga dễ cháy như thuốc diệt côn trùng.
Làm như vậy có thể dẫn đến nứt, điện giật, bắt lửa và cháy nổ
Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy, tàn thuốc lá hoặc nhang xâm nhập
vào ngõ vào của máy 
Làm vậy có thể gây cháy.
Giữ chặt tay kẹp khi mang máy. 
Việc làm rơi máy có thể gây thương tích hoặc hư hỏng máy.







Các điều khác
Trong trường hợp máy không hoạt động hoặc có bất kỳ bất thường nào như khói
hoặc mùi bất thường được phát hiện, ngay lập tức rút dây nguồn để ngăn ngừa
tai nạn và báo cho  trung tâm bảo hành hãng để yêu cầu kiểm tra và sửa chữa. 
Nó có thể gây ra điện giật hoặc cháy do rò điện vào đất hoặc ngắn mạch.
Thông gió trong phòng định kỳ nếu có thiết bị gia nhiệt được dùng cùng với máy.
Nếu không, có thể gây ra chất độc monoxit cacbon.
Máy không được sử dụng bởi trẻ em hoặc người khuyết tật thể chất, dị ứng
hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát
hoặc chỉ dẫn.
Trẻ em phải được giám sát để bảo đảm chúng không chơi đùa với máy. 
Không bao giờ được cố tháo lắp, hiệu chỉnh hoặc tự sửa chữa. 
Nó có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích. (Liên hệ trung tâm bảo hành cho việc sửa chữa) 
Không đặt ngón tay hoặc các vật thể khác vào các ngõ vào, ra của máy. 
Nó có thể gây thương tích hoặc hư máy.
Không được nhấn chìm hoặc làm văng nước vào máy. Tránh đổ nước trực tiếp vào máy. 
Nó có thể gây điện giật hoặc ngắn mạch. 
Không làm nghiêng hoặc lật máy. Không được ngồi hoặc giẫm chân lên máy.
Nó có thể làm cho máy bị lật, dẫn đến thương tích hoăc rò rỉ nước.
Không được lắp máy ở nơi không ổn định hoặc gần trẻ sơ sinh.
Nó có thể làm cho máy lật, có thể gây thương tích.


















Tay cầm

Bồn nước

Nắp bồn

Khí dễ cháy
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Các điều khác

Ngăn Ngừa Trầy Xước Sàn Hoặc Ố Tường
Khi Làm Vệ Sinh / Nơi Sử Dụng

Các Hướng Dẫn An Toàn (Tiếp Theo) 

Giữ chặt tay kẹp khi mang máy.  
Việc làm hư hỏng hoặc rơi máy có 
thể gây thương tích.
Khi gắn hoặc tháo bảng điều khiển và bồn 
nước, hãy thao tác chậm và đảm bảo an toàn

  

Nếu không, nó có thể gây ra rò rỉ nước 
hoặc các ngón tay có thể bị kẹt. 
Dùng pin khô phù hợp sau khi đọc các 
hướng dẫn an toàn liên quan.

  

Châm đầy nước cho bồn định kỳ hàng ngày 
bằng nước sinh hoạt và làm vệ sinh bồn
định kỳ theo chỉ dẫn trong phần “làm vệ sinh”
của sách hướng dẫn này.

 

Dùng liên tục mà không làm vệ sinh có
thể làm lan truyền nấm mốc hoặc vi khuẩn
do tỉ lệ bụi và nước, có thể gây ra mùi khó chịu.
Trong ít trường hợp, điều này có thể gây ra
rủi ro sức khỏe cho những người có chứng
tăng động giảm chú ý. Trong trường hợp đó,
hãy liên hệ bác sỹ để được tư vấn
Chỉ dùng nước sinh hoạt sạch
Nếu không, có thể gây ra biến dạng hoặc giảm tuổi
thọ linh kiện, hư hỏng máy hoặc gây mùi khó chịu
do sự lan truyền nấm mốc và vi khuẩn. Không dùng nước 
nóng (quá 40  C), nước đã lọc qua máy lọc nước, nước ion º
kiềm, nước khoáng, nước giếng, hoặc các loại nước 
tương tự khác. Không đổ các dung môi hữu cơ, hóa chất ,
vào bồn nước.  
Không được uống hoặc cho phép bất kỳ
ai uống nước trong bồn nước hoặc khay nước.

  

Nó có thể gây nguy hại cho sức khỏe.
Không để bồn nước đã tháo với nắp được
đóng kín.
Áp suất bên trong của bồn thay đổi theo
nhiệt độ môi trường và có thể gây ra nước
rò rỉ, thương tích do biến dạng hoặc phá hủy. 
Dùng bộ lọc chính hiệu cho máy làm
sạch không khí Hitachi. 
Các bộ lọc khác có thể gây hư hỏng máy.

















Không vận hành máy khi sử dụng 
thuốc diệt côn trùng loại phun sương (khói).

 

Việc sử dụng các loại thuốc này sẽ làm cho hóa
chất tích tụ trong máy và sẽ bốc ra bởi những lần
vận hành tiếp theo, có thể gây hại cho sức khỏe. 
Sau khi dùng thuốc diệt côn trùng, hãy thông gió
trong phòng trước khi vận hành máy.
Không được để nước đóng băng.
Bồn nước có thể bị hư hỏng,
gây ra rủi ro điện giật và hỏng máy. 
Khi nghi ngờ nước có thể đóng băng,
Hãy xả nước trong bồn và khay nước. 
Không sử dụng máy khi có sự cố 
rò rỉ nước. 
Nó có thể gây điện giật. Nếu nước
bị rò ra, hãy rút dây nguồn khỏi nguồn
và yêu cầu sửa chữa. 
Không di chuyển máy khi bồn nước đầy.

 

Nó có thể làm cho nước chảy ra hoặc 
gây thương tích .

 Nếu di chuyển máy khi bồn nước đầy, 
 mức nước trong khay sẽ tăng lên và
 làm cho nước tràn ra khi vận hành. 

 
Xả nước trong bồn và khay trước, rồi
lắp chúng vào máy trước khi di chuyển. 

Không làm lật hoặc rơi bồn nước
khi đang đầy.

  Nó có thể gây ra thương tích hoặc
bồn trở nên biến dạng hoặc hư hỏng.
Hãy giữ chặt bồn khi châm đầy nước . 
Không nhìn vào đèn hiển thị.

 
Làm vậy có thể gây cho mắt bị thương.













Khi làm vệ sinh, đặt một miếng 
vải mềm trên sàn nhà, đặt máy 
và các bộ phận được tháo ra 
nắp máy, bồn nước, khay nước...)
lên trên.

 

 

Nếu không, có thể gây trầy sàn nhà. 
Khi kéo khay nước ra khỏi máy, cẩn thận
để không làm trầy sàn nhà bởi đáy khay.

  
 





Không dùng máy gần tường không
thể cọ rửa, như tường được phủ
vải trắng.

 

Máy sẽ lấy không khí xung quanh và 
có thể tạo ra vết ố trên tường tại 
khu vực đó.



CẨN TRỌNG
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C
ác hướng dẫn an toàn    C

ẩn trọng khi sử dụng

Không lắp máy ở nơi có góc nghiêng hoặc 
không ổn định hoặc gần các vật cản.

  

Nếu không máy có thể bị trượt hoặc rơi,
gây vỡ hoặc hư hỏng máy.
Nếu không gian giữa máy và sàn
ẩm thấp, nấm mốc có thể phát triển
trên sàn.
Nếu máy bị nghiêng có thể gây 
rò rỉ nước.

Không kéo lê máy trên sàn dễ bị trầy
xước hoặc trên thảm dày.

  

Làm vậy có thể làm hỏng sàn nhà hoặc bề mặt thảm.

Không vận hành máy khi bộ lọc bị tháo rời.
Không có tác dụng làm sạch nào đạt được 
nếu không sử dụng bộ lọc
Việc vận hành máy không
có bộ lọc cũng có thể làm
hư hỏng máy. 

Không làm cản trở hoặc chạm vào bộ
nhận hồng ngoại, cảm biến mùi, cảm
biến bụi hoặc cảm biến độ ẩm.

 


  Bộ nhận hồng ngoại có thể bị ố 
hoặc hư hỏng, có thể làm giảm 
độ nhạy của nó.


  Độ nhạy của các cảm biến có thể
bị giảm

Không lắp đặt ở nơi mà không khí
từ máy thổi trực tiếp vào đồ đạc,
các thiết bị điện,
tường hoặc trần nhà..

  

Không khí ẩm có thể gây ố 
hoặc biến dạng đồ đạc
hoặc làm hư hỏng máy. 

Máy không thể khử
các chất gây hại trong khói 
thuốc lá (monoxit cacbon…).

Thông gió phòng kín một cách thường xuyên.

Máy làm sạch không khí không có tác dụng
thông gió 

Không đặt bất cứ vật gì lên máy và không 
làm cản khí vào hoặc khí ra.

 
  

Làm vậy có thể làm hư hỏng thiết bị.

Không chạm vào hoặc di chuyển (làm 
nghiêng hoặc nhấc máy) khi đang vận hành.

  
Việc di chuyển máy đang chạy có thể làm cho quạt
chạm với vỏ trong, có thể tạo ra tiếng ồn không cần thiết
và có thể làm hỏng máy.

Ánh sáng trực tiếp có thể
gây biến dạng, biến màu
hoặc làm máy trục trặc. 

Không đặt máy ở nơi phơi sáng trực tiếp. 

Không làm rơi hoặc giẫm lên điều
khiển từ xa và không đặt bất cứ
vật gì lên nó. Làm vậy có thể
gây hỏng máy.

Không để bộ điều khiển từ xa bị va đập. 

Không để bồn nước bị va đập. 

Nước có thể rò ra khỏi bồn và làm
ướt sàn nhà.
Nước cũng có thể nhỏ giọt từ nắp
bồn và làm ướt sàn. 

Làm vậy có thể làm ảnh hưởng 
đường truyền mát phát thanh.
Lắp máy cách các thiết bị
này 2m hoặc xa hơn. 

Không sử dụng máy gần TV hoặc radio. 

Cẩn Trọng Khi Sử Dụng
Không quạt trực tiếp vào vật nuôi hoặc cây trồng. 
Dòng khí có thể phản tác dụng với chúng.
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Chuẩn Bị Vận Hành

Gắn Bộ Lọc Vào Máy (Thực hiện cùng quy trình khi thay bộ lọc.)       

Tháo nắp máy. 

 Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn nhà khỏi trầy xước.
  Không có tác dụng làm sạch nào đạt được nếu bộ lọc được lắp vào máy cùng với túi nhựa. Có thể làm hư máy. 
  Không làm lật hoặc làm nghiêng máy.

Tháo các mấu của bộ lọc thô 
(4 vị trí).

 

CẨN TRỌNG   

  Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, ổn định.
    Giữ nắp máy ở cả hai phía, kéo nhẹ nó về phía
trước rồi đẩy nhẹ lên trên để tháo ra.

  Tháo bộ lọc thô.

Tháo bộ lọc. 
Gồm bộ lọc bụi và bộ lộc khử mùi

   

  Tháo bao bì đóng gói.

    Lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.

  Tháo bộ lọc được đóng gói trong túi nhựa từ trong máy ra.

Lắp bộ lọc khử mùi vào. 

Lắp lọc khử mùi sao cho bề mặt đen của nó hướng ra
trước (mặt trắng hướng ra sau). 

Lắp bộ lọc sao cho khớp
(chỉ vị trí bộ lọc khử mùi) được che khuất.

Chú ý  Phải chắc chắn lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.
  Không được làm cản mặt trước của bộ lọc bằng vải hoặc giấy.
  Những chỉ dẫn tương tự cũng phải được tuân
thủ đối với bộ lọc bụi 

Lắp bộ lọc bụi vào máy. 

Lắp bộ lọc sao cho
khớp (chỉ vị trí bộ lọc
bụi) bị che khuất. 

   Lắp bộ lọc thô vào máy. 

Phải bảo đảm tháo bao đóng gói.


 
 




Lắp nắp máy lại vào máy. 
   Chèn hai mấu ở trên cùng của nắp máy
vào hai lỗ trên máy 

   Đẩy nhẹ đáy nắp máy cho đến khi
nó khớp vào để đóng chặt nắp máy. 

Chèn vào lỗ.

Mặt sau
(Trắng)

Mặt trước(Đen)

Lọc khử mùi
(Bề mặt đen)

Mặt trắng 
 

Mấu bộ lọc thô
Bộ lọc bụi






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Lắp Pin Vào Bộ Điều Khiển Từ Xa
Tháo nắp đựng pin    Lắp pin vào và đóng nắp lại.

Lắp hai viên pin “AAA” R03 được cung cấp theo đúng cực
như chỉ  dẫn 

 

Do các pin này được cung cấp từ lúc xuất xưởng nên
tuổi thọ của chúng có thể ngắn hơn pin mới do tự xả pin. 

 
 

Pin là linh kiện tiêu hao.
Khi thay pin, thay cả hai viên cùng lúc.
Chỉ dùng hai pin Mangan hoặc hai pin Alkali.
Không dùng chung cả hai loại pin này.

 

Nắp.

C
huẩn bị vận hành 

Đổ Nước Vào Bồn (đối với Chế độ Làm ẩm và Chế độ Tạo ẩm da)       

Tháo bồn nước một cách nhẹ nhàng    Tháo nắp bồn và châm nước ở 
nhiệt độ bình thường vào

  

CẨN TRỌNG

  Không di chuyển bồn nước bằng cách nắm tay cầm 
của nó. Giữ bồn nước bằng hai tay và xách lên 
đồng thời giữ nắp bồn hướng lên.
Khi bồn nước bị ướt, hãy lau khô các giọt nước
trước khi di chuyển.
 

Nhấn chốt giữa của nắp bồn và kiểm tra xem nó đã 
trở về vị trí ban đầu hay chưa
Vặn chặt nắp bồn, lau khô nước tràn,
và kiểm tra bảo đảm không có nước rò rỉ. 
Lau khô nước trên tay cầm bồn nước, nếu có.
Nắp bồn nước là linh kiện tiêu hao.  P.E-28 
(Nếu nước rò rỉ do roong cao su xuống cấp,
hãy mua riêng linh kiện có sẵn để thay thế). 

Kéo khay nước ra,kiểm tra xem
có bộ lọc ẩm và nắp khay
không, sau đó trả khay về vị trí.

  
 

 
Lắp bồn nước vào ngăn chứa bồn.

  Bộ lọc ẩm hấp thu nước được cấp từ bồn để vận
hành chế độ làm ẩm. 

  Bảo đảm giữ bồn đầy nước  bằng hai tay.
  Đẩy  bồn vào cho đến khi nó khớp chặt. 

Nếu bồn nước không được lắp đúng, bồn nước có thể
bị rơi ra hoặc nước có thể bị rò rỉ. 

CHÚ Ý
  Khi  tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp

bồn. Hãy đặt một miếng vải khô xuống sàn
trước khi tháo bồn nước. 

Cẩn Trọng

 Không được lắp bồn nước khi không gắn khay nước vào vị trí trước. Nếu không, bồn nước có thể bị lật  
Kéo khay nước ra, cẩn thận không làm trầy xước sàn nhà bởi đáy khay.
Không để bồn nước được tháo ra với nắp được đóng kín.
Áp suất bên trong bồn thay đổi theo nhiệt độ môi trường và có thể gây ra rỉ nước
hoặc chấn thương do biến dạng hoặc phá hủy...

 

Chú Ý   Chức năng làm ẩm hoạt động một cách tự động khi bồn nước và khay nước được điền đầy.
Nếu không cần làm ẩm, khi vận hành không cần châm đầy nước cho bồn nước và khay nước.

 

  Nhấn phần trên của tay cầm bồn nước, 
nhấc lên một góc 45 độ, đỡ lấy đáy bồn 
và tháo bồn nước.

 Giữ khay nước 

Tay cầm

Khay nước

Bộ lọc ẩm

Khay nước

Nắp khay

Từ từ kéo khay nước ra, khi nhấc nó lên nghiêng 
theo góc 45 độ.

Kiểm tra nắp bồn có gắn roong cao su Roong cao su

Vặn chặt

Không đẩy vào chốt 
ở nắp
Làm vậy có thể làm rò
rỉ nước 

 
Tháo lỏng

ChốtTay cầm
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Max(Blinking)

Timer(4hrs)

Auto

Clean
Humidifying

Filter

Auto Sensor

(Approx.)
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MoisturizeHumidify
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Humidifying

Filter

Skin 
MoisturizeHumidify

Strong  
Deodorizatio nPolle n
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Max(Blinking)

Timer(4hrs )
Skin 

Moistur izeHumidify
Strong 

Deodor ization

Auto

Clea n
Humidifying

Filter

Air
Senso rPollenAir Pur ify

Humidity Le vel

Air
Senso r

Air
Senso r

Max(Blinking)
Auto

Sử Dụng Điều Khiển Từ Xa
Dưới đây mô tả cách vận hành máy sử dụng bộ điều khiển từ xa. Đối với chế độ vận hành sử dụng 
bộ điều khiển trên máy, xem trang E-14..

Bắt Đầu Vận Hành
Bộ Điều Khiển Từ Xa Máy Bộ phận Đèn hiển thị

Cắm chặt dây nguồn vào nguồn
điện.

     
  

Máy bắt đầu hoạt động và đèn hiển thị sáng lên 

     Nhấn nút              khi đang vận hành sẽ dừng máy.

  

Trong 3 phút đầu tiên sau khi cắm dây nguồn, máy sẽ kiểm tra
tình trạng không khí của phòng và lưu nó vào bộ nhớ. Trong thời 
gian đó, đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến khí)” và “Humidity
Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ nhấp nháy. 
Có thể bắt đầu vận hành trong vòng ít hơn 3 phút sau khi cắm nguồn.
Trong trường hợp này cũng vậy, đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm
biến khí)” và “Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ tiếp tục nhấp
nháy. Sau khi 3 phút đã trôi qua các đèn hiển thị sẽ ngừng nhấp
nháy và chỉ  mức độ nhiễm bẩn không khí và độ ẩm. 

Nhấp nháy
Nhấp nháy

Đèn hiển thị chế độ “Air Purify (Làm sạch khí) ” sáng màu 

Sáng màu xanh lá 

Chú ý:
Nếu nút On/Off  không được nhấn sau khi dây nguồn
được cắm, tất cả đèn hiển thị sẽ tắt sau khi các đèn
“Air Sensor (Cảm biến khí) ” và “Humidity Level (Mức
độ ẩm) 50” nhấp nháy trong 3 phút.
(Vận hành bằng điều khiển từ xa vẫn được trong
trạng thái này.)
 

Nhấn nút 
 

Lắp đặt
  Lắp máy trên bề mặt bằng phẳng, ổn định và chắc chắn. 
  Tránh đặt gần các thiết bị làm mát hoặc gia nhiệt và chọn khu vực thông gió tốt. 
  Giữ cho máy cách tường ít nhất 90cm về cả hai phía. Nếu không, khí xả ra sẽ hòa lẫn với không khí

xung quanh và tường có thể bị bẩn.
 

CẢNH BÁO 
  Không đặt máy trên sàn không ổn định hoặc đế lót. Khi máy rơi hoặc trượt 

ngã có thể gây hư hỏng hoặc rò rỉ nước.
 

 Sử dụng máy ở vị trí đặt có góc nghiêng có thể gây rò rỉ nước.
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Timer(4hrs)Auto Sensor

Max(Blinking)
Auto

Clean
Humidifying

Filter

Skin 
MoisturizeHumidify

Strong 
DeodorizationPollen

S
ử dụng điều khiển từ xa

Lựa Chọn Chế Độ Vận Hành (Cơ bản) 
Có 5 chế độ vận hành để lựa chọn.
Ở mỗi chế độ vận hành, quạt sẽ không dừng trong suốt quá trình máy hoạt động
(Trong chế độ vận hành eco, quạt có thể dừng. )
Ở mỗi chế độ vận hành, chức năng làm sạch không khí sẽ hoạt động.
Khi thay đổi chế độ vận hành, lượng khí thổi được cài đặt thành “Auto”.

Các Chế Độ Vận Hành Và Lời Khuyên Cho Việc Lựa Chọn
Chế độ vận hành Lời Khuyên Cho Việc Lựa Chọn

Air Purify
 (Xanh lá)

Pollen
 (Xanh lá)

Strong Deodorization
 (Xanh lá)

Humidify
 (Cam)

Skin Moisturize
 (Cam)

Đây là chế độ vận hành bình thường.
 Cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí và lượng khí  thổi sẽ được điều chỉnh một cách tự động.
 Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).

Chế độ vận hành này khuyên dùng khi làm sạch nhiễm bẩn phấn hoa.
Máy tự động vận hành trong khi cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí.  

 Khi vận hành chế độ tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến Med (Trung bình).

Chế độ vận hành này khuyên dùng khi làm sạch mùi của phòng.
 Cảm biến mùi và cảm biến bụi dò mức độ nhiễm bẩn không khí và máy chuyển sang chế độ vận hành có lượng khí cao hơn so với kiểu Air Purify.
 Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Low (Thấp) đến Max (Cực đại).
 Trong 1 phút đầu tiên, lượng khí thổi cực đại sẽ được thực hiện bất kể mức độ nhiễm bẩn của không khí.

Độ ẩm không khí phòng được điều chỉnh đến khoảng 50%.
 Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).

Độ ẩm không khí phòng được điều chỉnh đến khoảng 60%.
 Khi vận hành cảm biến tự động, lượng khí thổi sẽ trong khoảng từ Silent (Cực thấp) đến High (Cao).

Chú ý Trong khi vận hành, sự rung động của máy có thể làm rung nhẹ nước trong bồn.

Nhấn nút
  

Chế độ vận hành sẽ thay
đổi mỗi lần nhấn nút
này. 

Đèn hiển thị chế độ vận hành được chọn sẽ sáng lên.

Chế độ vận hành sẽ thay đổi mỗi lần nhấn nút Mode .

On

Air Purify Pollen Strong Deodorization Humidify Skin Moisturize

Cài đặt tại nhà máy là “Air Purify (Làm sạch khí)”.
Từ lần thứ 2 trở đi, chức năng bộ nhớ sẽ cho phép vận hành với các điều kiện đã được ghi nhớ

Điện Năng Tiêu Thụ ở Trạng Thái Chờ
Nếu phích cắm vẫn được cắm vào nguồn điện, cho dù máy không được sử dụng thì máy vẫn tiêu thụ khoảng 4W
điện năng. (Rút dây nguồn khi không sử dụng  máy trong khoảng thời gian dài.) 

*

Lượng khí thổi được cài  đặt thành “Auto (Tự động) ” khi  thay đổi
chế độ vận hành. 

E-14

Lắp đặt
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Air Purify
Strong  

Deodorizatio n
Skin  

MoisturizeHumidifyPollen

Max(Blinking)

Auto

Sử Dụng Điều Khiển Từ Xa (Tiếp theo) 
Mức Lưu Lượng Khí Thổi 

Khi đèn “Auto” sáng, tùy theo chế độ vận hành được chọn, mức lưu lượng khí thổi sau đây sẽ được sử dụng. 
Các đèn hiển thị mức lưu lượng khí thổi từ “Silent (Cực thấp)” đến “Max (Cực đại)” không sáng

 

Chế độ
Air Purify

Pollen

Strong Deodorization

Humidify

Skin Moisturize

Mức lưu lượng khí thổi

Cực thấp

Cực thấp

Cực thấp

Cực thấp

Thấp

Thấp

Thấp

Trung bình 

Trung bình 

Trung bình 

Cao

Cao Cực đại

Thấp Trung bình 

Thấp Trung bình 

Khi độ ẩm hiển thị 60% hoặc cao hơn

Cao

Cao

Khi độ ẩm hiển thị 70% hoặc cao hơn

Tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của không khí và độ ẩm được dò bởi cảm biến mùi, cảm biến bụi và cảm
biến độ ẩm, mức lưu lượng khí thổi sẽ tự động được chuyển thành mức thích hợp.

Chú ý
Cho đến khi bồn nước và khay nước được điền đầy, chức năng làm ẩm hoạt động trong các chế độ
“Air Purify”, “Pollen” và “Strong Deodorization” bất kỳ. Nếu không muốn dùng chức năng làm ẩm thì
hãy xả nước trong bồn, khay nước và bộ lọc ẩm.

Thay Đổi Mức Lưu Lượng Khí Thổi
Có thể chọn mức lưu lượng khí thổi mong muốn ở 4 mức khác nhau.

Nhấn nút  
 

Airflow (Mức lưu lượng khí thổi)
sẽ thay đổi mỗi lần nhấn nút này.

Đèn hiển thị mức lưu lượng khí thổi chuyển thành On (bật)

Mức lưu lượng khí thổi thay đổi theo trình tự dưới đây.

On

Thấp Trung bình Cao Nhấp nháy
(Cực đại)

Tự động 

T_S-EP-A6000.indd   12 2012/08/02   15:54:18

(Làm sạch không khí)

(Phấn hoa)

(Khử mùi mạnh)

(Làm ẩm)

(Làm ẩm da)



E-13

Max(Blinking)
Auto

Pollen Timer(4hrs )
Skin 

MoisturizeHumidify
Strong 

Deodorization

S
ử dụng điều khiển từ xa

  Nhấn nút

  Nhấn nút

Vận Hành Cực Đại (Chế độ Air Purify - Làm sạch không khí)
Chế độ vận hành này hữu dụng trong môi trường có nhiều người hút thuốc hoặc khi muốn làm sạch không khí phòng nhanh chóng.

Sau vận hành cực đại thì trạng thái trước 
vận hành cực đại sẽ được phục hồi .

      
   

Vận hành với lưu lượng khí thổi
cực đại sẽ tiếp tục trong khoảng 5 phút.

     
    

Đèn hiển thị lưu lượng khí           nhấp nháy trong 5 phút.      

Nhấp nháy

Cách hủy

Nhấn nút     hoặc nút              trong khi vận hành.  

Sử Dụng Bộ Hẹn Giờ

Sẽ dừng vận hành khoảng 
4 giờ sau khi bộ hẹn giờ được cài đặt.

    
      

Bộ hẹn giờ tắt (4 giờ) được cài đặt.   

 Ðèn hiển thị bộ hẹn giờ sáng lên.

Cách cài �ặt/hủy

Mỗi lần nhấn nút           thì “Set (Cài đặt)”        
và “Cancel (Hủy)” sẽ thay đổi luân phiên. 

On

Mất khoảng 10 giây cho đến khi mức lưu lượng khí thổi đạt cực đại. 
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Air
Senso r

Max(Blinking )

Timer(4hrs )
Skin 

Moistur ize

Clean
Humidifying

Filter

Air
Sensor

Chức Năng Bộ Nhớ / Cảm Biến / Dò Tự Động
Chức Năng Bộ Nhớ







Khi dừng máy và khởi động lại, máy sẽ phục hồi chế độ vận hành đang chạy trước khi tắt máy. 
  Nếu dừng vận hành trong vòng ít hơn 5 giây hoặc lâu hơn, trạng thái vận hành sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ. 

(Nếu dừng vận hành trong vòng ít hơn 5 giây, trạng thái vận hành sẽ không được lưu trong bộ nhớ.)
  

   
  Cho dù rút dây nguồn, trạng thái vận hành vẫn được lưu trong bộ nhớ. Tuy nhiên, mức lưu lượng khí tự động

được cài đặt thành “Auto (Tự động)”.
   

Cảm Biến Không Khí
Mức nhiễm bẩn của không khí được dò bởi cảm biến mùi và cảm biến bụi sẽ được hiển thị theo cách đèn hiển thị được kích hoạt. 
     Hoạt động hiển thị         : Sáng xanh lá   Nhấp nháy xanh lá  
     Mức nhiễm bẩn          :  Sạch Nhiễm bẩn

Chú ý
Có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến không khí và cảm biến bụi theo mong muốn  E-16  
Trong trường hợp máy được lắp ở nơi mà sự nhiễm bẩn không khí khó được dò ra

hoặc trong trường hợp cảm biến bị bẩn, hoạt động hiển thị có thể không thay đổi.   
   

 E- 25

Cảm Biến Mùi
Cảm biến dò mùi trong không khí như khói thuốc lá hoặc mùi của vật nuôi. 

Cho dù bạn cảm thấy không khí sạch, máy có thể tiếp tục vận hành nếu cảm
biến mùi dò được bất kỳ thành phần khí nào chưa được làm sạch bởi bộ lọc.
Các mùi sau đây cũng có thể được dò ra bởi cảm biến mùi.

 
 

  Khí cháy từ các thiết bị gia nhiệt, cồn, mùi nước hoa hoặc mỹ phẩm sử dụng
trong các câu lạc bộ làm đẹp hoặc thẩm mỹ viện, thuốc xịt, hơi nước, sự thay
đổi nhiệt độ đột ngột…

 

Cảm biến mùi 

Sử Dụng Bộ Điều Khiển Trên Máy

 

On/Off

 
Nhấn nút

Máy chạy. 

 Mỗi khi nhấn nút           chế độ vận hành sẽ thay
đổi theo trình tự sau đây để có thể chọn chế độ
mong muốn hoặc dừng máy. 

On/Off

 

 Mức lưu lượng khí thổi được cài đặt thành “Auto (Tự động)” khi 
chuyển chế độ vận hành. 

Air 
Purify Pollen Strong 

Deodorization
Humidify Skin 

Moisturize
Off 
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S
ử dụng bộ điều khiển trên m

áy   C
hức năng bộ nhớ / C

ảm
 biến / D

ò tự động

Cảm Biến Độ Ẩm
Cảm biến độ ẩm dò độ ẩm của không khí trong phòng khi vận hành. 
Mức độ ẩm chỉ được xem như một hướng dẫn tham khảo. 
    Chỉ số có thể khác nhau từ các số đọc trên các ẩm kế khác nhau. 
    Độ ẩm thay đổi theo nhiệt độ môi trường. 
    Mức độ ẩm có thể khác nhau giữa những nơi được thông gió tốt và không tốt. 

Dò Tự Động
Máy làm sạch không khí thực hiện việc vận hành tự động bởi việc dò sự nhiễm bẩn không khí trong phòng

dùng Odor sensor (Cảm biến Mùi) và độ ẩm không khí trong phòng dùng “Humidity Sensor(Cảm Biến 
Độ Ẩm)”.Trong 3 phút đầu sau khi dây nguồn được cắm vào, máy sẽ kiểm tra tình trạng không khí trong 
phòng và lưu nó vào bộ nhớ. Trong thời gian này, các đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)” và 
“Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ nhấp nháy. Sau 3 phút, cả 2 đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến 
không khí)”và “Humidity Level (Mức độ ẩm) 50” sẽ tắt và lúc này máy sẽ sẵn sàng để vận hành.

  

 
 

Cũng có thể bắt đầu vận hành trong vòng ít nhất 3 phút sau khi dây nguồn được cắm vào.
Trong trường hợp này cũng vậy, các đèn hiển thị “Air Sensor (Cảm biến không khí)”và “Humidity Level
(Mức độ ẩm) 50” sẽ tiếp tục nhấp nháy,có nghĩa là máy đang kiểm tra tình trạng không khí trong phòng.
Sau 3 phút đèn hiển thị sẽ hiển thị điều kiện nhiệt độ phòng.

 
 

Nếu cắm dây nguồn trong môi trường chứa không khí nhiễm bẩn, độ nhạy của cảm biến có thể bị giảm.
Trong trường hợp này, hãy vận hành chế độ High (Cao) hoặc Max (Cực đại). Hoặc cố gắng làm sạch hơn 
không khí phòng bằng cách mở cửa sổ trước khi cắm dây nguồn. Nếu độ nhạy cảm biến vẫn thấp sau khi 
làm như thế, hãy thay đổi cài đặt độ nhạy cảm biến.

 

 

Cảm biến độ ẩm 

Cảm biến bụi có thể nhận biết bụi trong không khí như khói thuốc lá, bụi trong nhà,
phấn hoa…

 

    Cảm biến bụi có thể không thể nhận biết bụi bay lên khi trải ra hoặc cất đệm lót
chứa ít chất nhiễm bẩn hơn khói thuốc lá ... trong trường hợp này, mức nhiễm bẩn 
không khí được hiển thị có thể thấp hơn.

 

Thực hiện việc làm vệ sinh định kỳ mỗi 3-6 tháng. Nếu không, Cảm biến bụi sẽ 
làm việc kém hiệu quả

 
 E- 22

Cảm Biến Bụi

Cảm biến bụi
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Max(Blinki ng

Humidify
Strong 

Deodorization

Auto

Polle nAir Purify Skin 
Moisturize

Chức Năng Bộ Nhớ / Cảm Biến / Dò Tự Động (Tiếp theo)  
Điều Chỉnh Độ Nhạy Của Cảm Biến

Độ nhạy cảm biến có thể được điều chỉnh theo 3 bước. 

Trong mỗi chế độ vận hành,     

Đèn lưu lượng khí sẽ nhấp nháy
trong 5 giây. 

Khi đèn hiển thị lưu lượng khí đang
nhấp nháy. 

Cài đặt tại nhà máy là “Medium (Trung bình)”. 

 Cài đặt hiện tại cho thấy đèn hiển 
thị lưu lượng khí nhấp nháy trong 5 giây. 

 Mỗi lần nhấn nút, cài đặt sẽ thay đổi.

        
 

Nhấn nút 
(Dùng đầu của bút bi
 hoặc vật tương tự)

Nhấn nút 

Nhấp nháy

(Medium - Trung bình)(Low -Thấp) (High - Cao)
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On/O�
Air

Senso r

Max(Blinking )

Skin  
MoisturizeHumidify

Strong 
Deodor ization

Auto

PollenAir Pu rify

Các Tính Năng Hữu Dụng

Điều Khiển Đèn Mờ
 Nếu cảm thấy khó chịu về độ sáng của đèn hiển thị khi đi ngủ, nhấn nút             trên máy trong 3 giây hoặc lâu hơn để làm mờ
các đèn hiển thị.

    

Nhấn nút            trong 3 giây hoặc lâu hơn.       

Các đèn hiển thị sẽ bị làm mờ.   

Cách cài đặt/hủy bỏ

Mỗi lần nhấn nút           
"Set (Cài đặt)" và  "Cancel (Hủy bỏ)"  sẽ thay đổi luân phiên.

   

 Cài đặt sẽ được lưu trong bộ nhớ. 

Chức năng bộ nhớ /  Cảm
 biến /  Dò tự động   Các tính năng hữu dụng

             

 
 

Nhấn nút

Vận Hành Eco
 Trong chế độ vận hành Eco, máy tự động tạm dừng khi không khí trong phòng sạch để tiết kiệm điện. 
Hơn nữa, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài hơn 8 giờ,  máy sẽ tự động dừng vận hành.
(Trong thời gian vận hành làm ẩm, máy sẽ không tạm dừng ở một mức độ ẩm nào đó.)

  

  Vận hành tự động thông thường
Khi không khí sạch, máy tiếp tục vận hành tại mức lưu lượng 
khí “Silent (Cực thấp)”. (Trong chế độ vận hành khử mùi
mạnh, mức lưu lượng khí được cài đặt thành “Low (Thấp)”.)

 
  

  Vận hành Eco 
Khi không khí sạch và vận hành “Silent(Cực thấp)” tiếp tục
trong 10  phút hoặc lâu hơn, quạt sẽ dừng trong khoảng
50 phút và máy sẽ hoạt động gián đoạn tại mức lưu 
lượng khí “Silent (Cực thấp)” trong khoảng 10 phút.

 
 
 

Nếu tình trạng này kéo dài hơn 8 giờ, máy sẽ tự động
dừng hẳn.

  

Chế độ vận hành được cài đặt thành eco.      

Đèn hiển thị “eco” sáng lên.   

Cách cài đặt/hủy bỏ

Mỗi lần nhấn nút             , "Set (Cài đặt)" và 
"Cancel (Hủy)" sẽ thay đổi luân phiên.

         
  

Các cài đặt được lưu trữ   

On

cực thấp
Vận hành

Dừng

cực thấp
Vận hành

Dừng

 10 phút

50 phút 50 phút

10 phút 10 phút  

 

 Mức độ nhiễm bẩn không khí được dò bởi cảm biến mùi và cảm biến bụi khi vận hành eco. Nếu cảm biến dò được mùi hoặc bụi thì
mức lưu lượng khí sẽ thay đổi theo mức độ nhiễm bẩn không khí. Khi không khí trở nên sạch hơn và máy chạy tiếp 10 phút hoặc  
tại mức lưu lượng khí “Silent (Cực thấp)”, máy sẽ hoạt động gián đoạn.

  

Khi sử dụng máy với máy làm sạch không khí Hitachi có chức năng ion hóa 

Nhấn nút        trên điều khiển từ xa ở trước máy làm sạch không khí Hitachi có chức năng ion hóa (kiểu máy mà 
Cài đặt /hủy ion hóa  được thay đổi bằng bộ điều khiển từ xa) để cài đặt và hủy chức năng ion hóa. Hơn nữa, nhấn nút
ion hóa trên bộ điều khiển từ xa của kiểu máy có chức năng ion hóa để cài đặt và hủy vận hành eco.

   

Chú ý
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E-18

Khi Đèn Hiển Thị “Clean Humidifying Filter”  sáng lên

Làm vệ sinh

Tháo bồn nước và kéo khay
nước ra.

  
 

Tháo bộ lọc ẩm ra khỏi khay nước.  

Làm sạch bộ lọc ẩm, khay nước và nắp khay nước. 

Lắp khay nước vào, sau đó lắp
bồn nước.

  

Cắm dây nguồn vào nguồn điện
và nhấn nút reset ở phía sau nắp
máy. 

 
 

Tháo nắp máy.    

Lắp nắp máy vào máy.  

Lắp bộ lọc ẩm. 
 Từ từ lắp bộ lọc ẩm vào nắp khay nước.

Lắp bộ lọc vào hết cỡ cho đến khi nó tiếp xúc khít với
đáy khay. Việc lắp không khít có thể gây ra rò rỉ nước
khi vận hành. 


 Nhấn nút reset ở sau máy.
(Dùng đầu bút bi hoặc vật tương tự.)


 Kiểm tra đèn hiển thị “Clean (Sạch)” lúc này OFF (Tắt).

E-19, E-20

E-8

 Khi thân máy bị rung hoặc lắc, nước có thể tích tụ ở bộ phận khác của khay nước, nơi mà không có lắp bộ lọc ẩm
Sau khi kéo khay nước ra, phải tháo nắp khay và lau khô nước nếu có hoặc làm sạch nó. 

 Trước khi làm vệ sinh, phải dừng vận hành và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện. 

 Khi đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sáng lên, hãy làm vệ sinh bộ lọc ẩm, khay
nước và nắp khay nước. Đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sẽ sáng khoảng 1 tháng  
(khoảng 720 giờ) sau khi bắt đầu sử dụng máy hoặc nhấn nút reset sau khi kết thúc lần vệ sinh trước đó..

  

Tùy vào loại nước sinh hoạt được sử dụng, cặn nước có thể đóng dính sớm hơn.Nếu bộ lọc bị nhiễm bẩn nhiều, 
hãy làm sạch bộ lọc nhiều hơn một lần mỗi tháng trước khi đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh
Bộ lọc ẩm)” sáng lên.

 


 
Khi kết thúc làm sạch, nhấn nút Reset. Đèn hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm vệ sinh Bộ lọc ẩm)” sẽ tắt.

 Không làm văng nước vào thân máy. Làm vậy có thể gây hỏng máy. 
 Không dùng các dung môi dễ bay hơi như xăng, chất pha loãng, benzen, parafin, dầu hỏa, cồn… 

hoặc bột đánh bóng, chất tẩy(bất kể dùng trong nhà bếp hoặc giặt giũ).
Các hóa chất này có thể gây biến dạng, biến màu, hư hại hoặc làm bay chữ in.

 

 Không làm lật hoặc nghiêng máy. 

 Khi dùng vải có tẩm hóa chất, phải tuân thủ các chỉ dẫn phù hợp. 
 Không bao giờ dùng máy sấy hoặc lò sưởi để làm khô vỏ máy. Việc gia nhiệt có thể làm biến dạng,

biến màu, hư hại hoặc bay chữ in.
 

 Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn khỏi bị trầy xước. 

E-9

 Khi kéo khay nước, nước có thể tràn ra hoặc sàn nhà có thể bị trầy với đáy khay.
 Đặt một miếng vải mềm hoặc vật liệu tương tự dưới máy để bảo vệ sàn.

  

E- 8

Khay nước 

Từ từ kéo khay nước ra khi nhấc 
nó nghiêng một góc 45 độ.

 

Bộ lọc ẩm  

Khay nước 

Bộ lọc ẩm  

Nút Reset    Đèn“Clean (Sạch)”  (Đỏ)  

CẨN TRỌNG

CẢNH BÁO

CẨN TRỌNG

手前

手前

手前

Ðánh dấu

T_S-EP-A6000.indd   18 2012/08/02   15:54:26



E-19

Bồn Nước (Hướng dẫn vệ sinh: Hàng ngày)
 Thay nước hàng ngày bằng nước sinh hoạt sạch. 
 Bỏ nước còn lại trong bồn, nếu có.
 Đổ một ít nước sinh hoạt vào, vặn chặt nắp và lắc rửa.

(Thay nước và lặp lại các bước 2 hoặc 3 lần.)
 

Bộ Lọc Ẩm (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần) 

Nhúng bộ lọc ẩm vào nước
ấm hoặc nước chứa chất
tẩy bếp trung tính trong  
30 phút hoặc lâu hơn.

 
 

  
 

Thay nước và chà 
rửa bộ lọc ẩm bằng
cách lắc nó.
(Lặp lại các bước  
 2 hoặc 3 lần.)

 

 

 

Lắc nhẹ để giũ bỏ nước. 
(Tiếp tục cho đến khi không
còn nước nhỏ ra.) 

Không tháo bộ lọc ẩm và vỏ của nó.        

 Khi vận hành máy, cặn nước hơi trắng hoặc nâu sẽ bám vào bên trong khay nước hoặc bề mặt của
bộ lọc ẩm. Cặn nước là các khoáng vật thừa trong nước sinh hoạt chưa được bay hơi. Nếu cứ tiếp tục sử
dụng bộ lọc mà không làm sạch cặn nước, nó sẽ đóng cứng và trở nên khó làm sạch, làm cho khả năng làm
ẩm thấp đi.

  
 

 Tùy thuộc vào chất lượng nước sử dụng, cặn nước có thể bám nhanh hơn.
Trong trường hợp này cần làm vệ sinh sớm hơn.

  

 Khi chà rửa bộ lọc ẩm, rửa khi được lắp cùng với vỏ của nó. Không tháo vỏ ra.
(Tháo vỏ ra có thể gây ra biến dạng hoặc hư hại.)

 Không chà rửa bộ lọc ẩm bằng bàn chải hoặc ép mạnh sẽ gây biến dạng.
(Nó có thể gây hư hại hoặc hỏng chức năng làm việc.)

 

 Bộ lọc ẩm mới có thể có mùi ngay từ đầu. Điều này là bình thường.
 Thay thế bộ lọc sớm nếu nó bị hư hỏng. 

 Hệ thống làm ẩm sử dụng trong sản phẩm này là loại bay hơi tạo ra không khí ẩm bằng việc chuyển 
một dòng khí qua bộ lọc ẩm.

  

 Tùy thuộc vào môi trường sử dụng, bụi hoặc mùi có thể dính vào bộ lọc ẩm ngay cả khi chế độ vận hành 
“Humidify(Làm ẩm)” hoặc “Skin Moisturize (Làm ẩm da)” không được kích hoạt.

  
 

 Khi chế độ vận hành "Humidify(Làm ẩm)" hoặc "Skin Moisturize (Làm ẩm da)" được sử dụng, phải đổ nước vào bồn nước. 
 Mặc dù bộ lọc ẩm đã được xử lý để chống khuẩn và nấm mốc, nhưng nó cũng có thể trở nên bẩn, mốc hoặc biến màu thành 

màu hồng, đỏ, xanh lá, nâu hoặc xám sau một khoảng thời gian ngắn sử dụng tùy thuộc vào chất lượng nước sử dụng và
môi trường sử dụng. (Sự biến màu không có ảnh hưởng gì đến khả năng làm ẩm.)

 
 

 Khuyến cáo rằng bộ lọc phải được làm sạch càng thường xuyên theo thực tế sử dụng càng tốt bất kể đèn
hiển thị “Clean Humidifying Filter (Làm sạch Bộ lọc ẩm)” có sáng lên hay không.
Nên thay sớm bộ lọc nếu nó xuất hiện bất kỳ một tình trạng nào sau đây mặc dù có làm vệ sinh định kỳ.
� Phát hiện rất bẩn, có cặn nước khó làm sạch, mùi hôi, hư hại hoặc biến dạng nghiêm trọng.
 Nếu không sử dụng chế độ “Humidify (Làm ẩm)” hoặc “Skin Moisturize (Làm ẩm da)”,

 hãy xả nước trong bồn và khay. Lượng nước còn lại có thể gây bẩn hoặc biến màu.
  

 Không tháo bộ lọc ẩm và vỏ của nó. 
 Khi sử dụng chất tẩy bếp trung tính, tuân theo 

Các hướng dẫn được cung cấp bởi nhà sản xuất.
(Chỉ được dùng chất tẩy bếp trung tính.)

 
 Khi sử dụng chất tẩy bếp trung tính,

hãy chà rửa kỹ bộ lọc để bảo đảm không
để còn chất tẩy.

 

 Không dùng chất tẩy (Bất kể là dùng cho nhà bếp hay giặt giũ) để làm vệ sinh. 

 Không đẩy vào chốt ở tâm nắp. Làm vậy có thể gây rò rỉ nước. 
 Phải dừng vận hành trước khi tháo bồn nước ra khỏi máy. 
 Không lắp bồn nước khi chưa gắn khay nước vào vị trí trước. Nếu không, bồn nước có thể bị lật. 
 Khi tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn. 

 Việc làm sạch bộ lọc ẩm bằng axit xitric sẽ làm hỏng khả năng kháng khuẩn và kháng nấm. 
 Không lắp bộ lọc ẩm vào máy nếu còn chứa quá nhiều nước. Nó có thể gây rò rỉ nước. 

CẨN TRỌNG

CẢNH BÁO

  CẨN TRỌNG

Làm
 vệ sinh
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E-20

Khay nước / Nắp Khay (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần) 

Rửa bằng nước để làm sạch vết bẩn.     Tháo nắp khay nước.   

Lau khô nước và lắp lại.    
  Gắn nắp khay vào khay nước.

  Tháo nắp khay từ khay nước       

Thay Thế Bộ Lọc Ẩm
  Bộ lọc ẩm là linh kiện tiêu hao. Hãy thay thế sau 24 tháng sử dụng ( Làm sạch định kỳ mỗi tháng một lần).
Việc thay thế bộ lọc sớm được khuyến cáo nếu nó xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào sau đây dù có làm sạch định kỳ.

  

  Quá bẩn, cặn quá khó để làm sạch, mùi hôi, hư hại nghiêm trọng hoặc biến dạng.
Tùy vào chất lượng nước sử dụng, bộ lọc ẩm có thể bị tiêu hao rất sớm.

 

  Tháo vỏ và thay thế bộ lọc ẩm.

 Để tháo vỏ bộ lọc, đẩy  3 mấu. 

 Bộ lọc ẩm dễ cháy. Hãy vứt bỏ bộ lọc theo các quy định của địa phương. 

Không dùng bất kỳ chất tẩy rửa nào.    

Không vứt bỏ vỏ của bộ lọc ẩm.       

Bộ lọc ẩm  

Tháo vỏ bằng cách mở theo các hướng.                

Mấu

Mấu

Nắp khay 

Khay nước 

Nắp khay 

Khay nước 

Bộ lọc ẩm để thay thế
No. EP-DX40E- 08

 

  Xả nước còn trong khay.
  Dùng chổi cọ cot-tong hoặc bàn chải đánh
răng để làm sạch vết bẩn ở các góc hẹp. 

  Không dùng bất kỳ chất tẩy rửa nào (bất kể là dùng cho nhà bếp hay giặt giũ) để làm sạch. 

  Khi lắp khay nước vào máy, khay phải rỗng. 
Nếu không, nước có thể chảy tràn ra.

 
CẨN TRỌNG

CẢNH BÁO

手前

手前

Làm vệ sinh (Tiếp theo) 
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E-21

Bộ lọc thô (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi  tháng một lần)

Tháo bộ lọc thô. 

Làm vệ sinh bộ lọc thô. 

Tháo nắp máy.   

Lắp lại bộ lọc thô. 

Lắp nắp máy vào. 

Lắp khay nước, rồi lắp bồn nước vào máy.   

E-8

E-8

E-9

Để làm sạch bộ lọc khô, tuân theo các bước sau đây. 

Tháo bồn nước, rồi kéo khay nước ra. E- 9 
(Làm vậy để ngăn ngừa rò rỉ nước.)

Tháo 4 mấu của bộ lọc thô ra khỏi máy,

Dùng máy hút bụi hoặc thiết bị tương tự để làm sạch bụi.
Nếu bụi không được làm sạch, hãy rửa nó bằng nước. Sau khi rửa
xả hết nước khỏi lọc thô hãy để khô ở nơi thông gió,
không được phơi nắng



Khi rửa, dùng bàn chải đánh răng mềm hoặc vật tương tự.

Nếu muốn làm sạch bụi trên bộ lọc bụi /bộ lọc khử mùi
hãy dùng máy hút bụi. Không thể rửa bộ lọc bụị/bộ lọc khử mùi
bằng nước. 



Bộ lọc thô là linh kiện tiêu hao. 
Khi bộ lọc thô bị hư hỏng cần được thay thế, hãy mua phụ tùng thay thế ( Mã số linh kiện. EP-DV1000-002).

Phần chèn mấu bộ lọc thô   

Đầu gắn máy 
để làm sạch 
 các ô bộ lọc

 
 

 
 

 

Bộ lọc thô

Bộ lọc bụi 

Các mấu bộ lọc thô 

CẨN TRỌNG

Chèn 4 mấu chặt vào các lỗ trên máy và cố định 
bộ lọc thô. 


Khi tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn. Đặt một miếng vải khô xuống
sàn trước khi tháo bồn.

  

Bộ lọc khử mùi  

Làm
 vệ sinh
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E-22

Thân máy (Hướng dẫn vệ sinh: Mỗi tháng một lần)
Lau sạch bụi trên thùng máy bằng vải mềm thấm nước và vắt khô
Nếu bẩn nhiều, dùng vải mềm có thấm chất tẩy trung tính được 
pha loãng với nước. Sau khi làm sạch bụi, dùng vải mềm khô để
lau hơi ẩm nhằm bảo đảm không còn để lại chất tẩy.

 

 



Để làm sạch bộ nhận hồng ngoại từ xa, dùng chổi cọ cot-tong mỏng thấm 
ít nước để lau bụi. Sau đó, dùng chổi cọ cot-tong khô để làm sạch hơi ẩm.

  

Làm sạch bụi trên các bề mặt của vỏ máy, cửa khí vào, cảm biến mùi, cảm 
biến bụi và cảm biến độ ẩm dùng đầu gắn máy hút bụi để làm sạch các vỏ 
máy. Rồi lau sạch bằng vải mềm.

 

Bộ nhận hồng ngoại  

Nắp máy

Đầu gắn máy hút bụi để 
làm sạch vỏ máy

  

Cảm biến độ ẩm 

Bộ nhận hồng ngoại từ xa  
Cảm biến mùi 

Bộ phận cảm biến bụi 

Cảm biến bụi (Hướng dẫn vệ sinh: mỗi 3-6 tháng)

Lau thấu kính bằng chổi cọ cot-tong. Tháo nắp của cảm biến bụi. 

 Thực hiện việc làm vệ sinh định kỳ mỗi 3-6 tháng. 
Nếu không, cảm biến bụi sẽ làm việc kém hiệu quả.

  
 


Tẩm chổi cọ cot-tong với ít nước và 
dùng nó để lau vết bẩn.

  
 

Sau khi làm sạch cảm biến bụi, 
lắp nắp cảm biến bụi lại.

 





 Không được lau mạnh thấu kính. Nó có thể gây hư hỏng. 
 Không gài hoặc tháo mạnh các mấu của nắp cảm biến bụi. 
Nó có thể gây hư hỏng.

 
 


CẨN TRỌNG

Làm vệ sinh (Tiếp theo) 

Thấu kính

Nắp cảm biến bụi 
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E-23

Làm
 vệ sinh   Thay thế bộ lọc

Thời Gian Thay Thế

Thay Thế Bộ Lọc
Các bộ lọc là các phụ tùng tiêu hao. Tuổi thọ tiêu chuẩn của bộ lọc bụi khoảng 8 năm và của bộ lọc khử

mùi khoảng 10 năm. Thử nghiệm đã được thực hiện theo tiêu chuẩn JEM1467 của Hiệp Hội Công Nghiệp 
Máy Điện Nhật Bản. Nếu 5 điếu thuốc được hút mỗi ngày:

 
 

[Bộ lọc bụi]Các năm tính đến khi thời gian làm sạch không khí lên gấp đôi so với khi bộ lọc còn mới.
[Bộ lọc khử mùi] Các năm tính đến khi mức khử mùi giảm một nửa so với khi bộ lọc còn mới.

  

Bộ lọc bụi phải được thay thế sớm nếu màu của nó giống với bất cứ màu nào trên nhãn ghi độ bẩn được 
dán trên thân máy.

 

Đối với khoảng thời gian thay thế lọc khử mùi, sử dụng khoảng 10 năm theo chỉ dẫn. Hãy thay thế bộ lọc 
sớm hơn khi khả năng làm việc của bộ lọc bị suy yếu.

 
 

Bộ lọc có thể cần được thay thế sớm hơn tùy thuộc vào nơi lắp đặt và điều kiện sử dụng. 
Khi khó làm sạch bụi hoặc mùi, hãy thay bộ lọc sớm hơn đề nghị. Nếu không, bộ lọc có thể tạo mùi.

  

Bộ lọc nên được thay thế sớm hơn trong các trường hợp sau đây. 

Các màu trên nhãn ghi độ bẩn chỉ có giá trị chỉ dẫn. Tùy thuộc vào nơi lắp đặt, màu thực tế của bộ lọc bị
nhiễm bẩn có thể khác với màu thể hiện trên nhãn này. 

Khi máy hút phải khói dầu, các chất cacbon (muội than)… hoặc khi mùi của vật liệu nhà mới xây
vẫn còn hoặc nhà được sửa lại. 
Khi được sử dụng trong các cửa hàng như các quán cà phê, dịch vụ trò chơi điện tử, tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện
hoặc trong văn phòng, khách sạn, quán rượu… 
Khi máy hút phải một lượng lớn khói thuốc lá.
Khi máy hút phải các khí cháy được tạo ra bởi các thiết bị gia nhiệt.
Khi máy hút phải các thành phần dung môi sơn, chất kết dính…
Khi sử dụng ở những nơi dơ bẩn gần đường có mật độ giao thông cao.

Các Chỉ Dẫn Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Bộ Lọc
Phải lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa trước khi sử dụng. 

Không lắp bộ lọc khi nó vẫn còn nằm trong túi nhựa. Nếu không, có thể xảy ra trục trặc.

Tránh thao tác quá mạnh. 
Không vắt, nhào hoặc cuộn bộ lọc.
Khi bộ lọc bị gãy, sẽ không có tác dụng làm sạch nữa.

Không rửa bộ lọc.
Bộ lọc không được rửa để tái sử dụng. Hãy mua bộ lọc mới để thay thế.

Bộ lọc có chứa thành phần nhựa bên trong, khi vứt bỏ bộ lọc, tuân theo các quy định tiêu hủy tại địa phương. 

Đối với phòng 
có một vài 
người hút thuốc
Đối với phòng 
có nhiều người 
hút thuốc

  
 

 
 

  
  

Hướng Dẫn Thay Bộ Lọc  
Thay bộ lọc sớm nếu
màu của nó trở nên
tương tự với màu này. 

Nhãn chỉ độ bẩn 
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Thay Thế Bộ Lọc

E-8

E-9

Đối với các bộ lọc, dùng loại tùy chọn EP-A6000-902 (bộ lọc bụi) và EP-A6000- 903 (bộ lọc khử mùi). 

Tháo bồn nước rồi kéo khay nước ra. 
Nên thực hiện quy trình này để ngăn rò rỉ nước.

Tháo bồn nước, nước có thể nhỏ giọt từ nắp bồn. 
Đặt một miếng vải khô xuống sàn trước khi tháo bồn nước. 


Tháo nắp máy và bộ lọc thô.   

Tháo bộ lọc đã sử dụng. 

Không có tác dụng làm sạch nào đạt được nếu bộ lọc được lắp vào cùng với túi nhựa.  
Điều này cũng có thể gây ra trục trặc cho máy.

 
 

Chú ý

CẨN TRỌNG

Tháo bộ lọc bụi, rồi tháo bộ lọc khử mùi.

Lấy bộ lọc bụi mới ra khỏi túi nhựa 
và lắp vào máy.

  
 

Chèn bộ lọc vào sao cho khớp (chỉ vị trí bộ 
lọc bụi) bị che khuất. 

Lắp bộ lọc thô vào. 

Lấy bộ lọc khử mùi 
mới ra khỏi túi nhựa và lắp 
vào máy.

 
 

CẨN TRỌNG
Phải lấy bộ lọc ra khỏi túi nhựa.
Không làm cản mặt trước của bộ lọc bằng
vải hoặc giấy. 
Các chỉ dẫn tương tự cũng phải được tuân
theo đối với bộ lọc bụi.






Lắp bộ lọc khử mùi sao cho mặt đen của 
nó hướng ra trước (mặt trắng ở phía sau). 

Chèn bộ lọc sao cho khớp
(chỉ vị trí bộ lọc khử mùi) bị che khuất.





E-8

E-8

E-9Lắp khay nước, sau đó lắp bồn nước vào.    

E-8Lắp nắp máy vào máy.   

Thay Thế Bộ Lọc (Tiếp theo) 

Dùng bộ lọc chính hãng cho máy làm sạch không khí Hitachi. 

Trước khi thay bộ lọc, phải dừng máy và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện. 

Các loại bộ lọc khác có thể làm hư hỏng máy.CẨN TRỌNG

Bộ lọc bụi 

Mặt sau
(Trắng)

 

Bộ lọc khử mùi 

Mặt trước(Đen) 

Bộ lọc khử mùi
(Bề mặt đen)

 
 

Bề mặt trắng 
 

Bộ lọc bụi  Bộ lọc khử mùi
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Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố

Khói hoặc mùi hôi
không được làm 
sạch hiệu quả,
hoặc có mùi.

  
  

  
 

  

Không điều khiển 
từ xa được

  

Dấu hiệu Giải pháp
Trước khi yêu cầu sửa chữa Kiểm tra lại các điểm sau

Cắm chặt phích cắm vào nguồn điện.       
 

Không có khí thổi ra  
hoặc không có
nguồn điện vào

    
   

 Phích cắm có được cắm chặt vào 
nguồn không?

    
  

Bật cầu dao điện.   Cầu dao điện có bị tắt không?    

 Bộ lọc thô quá bẩn phải không?   

 Bộ lọc bị bẩn?   

Làm sạch bộ lọc thô, tham khảo phần
“Bộ lọc thô” trong phần
“Làm vệ sinh”.

   
   

 Có hết pin không?  

 Bộ nhận hồng ngoại từ xa có bị 
bẩn không?

    

 Thay thế pin.  

Làm sạch bộ nhận hồng ngoại từ xa     

Lắp pin đúng cực.     
  Các cực pin có lắp đúng không?   

Thay bộ lọc, tham khảo phần “Thay Thế 
Bộ Lọc”. Bộ lọc có thể cần được thay thế 
sớm hơn tùy thuộc vào nơi lắp đặt 
và điều kiện sử dụng.

       
       

     
    

Kiểm tra để biết

E-21

Mức lưu lượng khí 
không tăng 
cho dù không 
khí bị nhiễm bẩn

  
 
  

    

Đèn hiển thị “Air Sensor
(Cảm biến không khí) ”
vẫn nhấp nháy màu
xanh lá.

   
   

 Lỗ của cảm biến mùi bị cản bởi
bụi hoặc vật cản khác?

     
    Làm sạch cảm biến mùi   

 Không khí môi trường có sạch 
khi cắm dây nguồn vào nguồn 
không?

     
      

    

Thay đổi mức lưu lượng khí. Hoặc mở cửa
sổ và cắm dây nguồn vào nguồn
khi không khí môi trường sạch. 

        
         

     

 Máy có được lắp ở nơi xa mùi và bụi?      
    Dời máy đến chỗ khác   

 Có phải ở chế độ vận hành 
“Humidify (Làm ẩm)”?

   
 

Mức lưu lượng khí sẽ không giảm khi độ
ẩm thấp

      
 

 Mức lưu lượng khí đã thay đổi?    Nhấn nút Airflow và chọn Auto Sensor 
hoặc mức lưu lượng khí khác

      
     

Mức lưu lượng khí
không giảm cho
dù không khí sạch

  
  

  
    

 Có phải độ nhạy cảm biến cao?   Thay đổi độ nhạy cảm biến       
 

 Mức lưu lượng khí đã thay đổi?    Nhấn nút Airflow và chọn Auto Sensor
hoặc mức lưu lượng khí khác. 

        
     

 Lỗ của cảm biến mùi có bị cản
bụi hoặc vật cản khác?

     
    Làm sạch cảm biến mùi.   

 Có phải độ nhạy cảm biến thấp?  Thay đổi cài đặt độ nhạy cảm biến       
 

E-9

E-9

E-22

E-16

E-11-E-14

E-22

E-16

E-15

E-22

E-23

Hiển Thị Báo Động
Dấu hiệu Nguyên nhân

Tất cả đèn hiển thị
lưu lượng khí

                         đều nhấp nháy.   Chiều quay của quạt bị sai.  

Dừng vận hành, rút dây nguồn ra khỏi nguồn và liên hệ với đại lý của hãng.  

 Cảm biến bụi có bị bụi che kín?      Làm sạch cảm biến mùi.   

 Lỗ của cảm biến mùi bị cản bởi
bụi hoặc vật cản khác?

     
     Làm sạch cảm biến mùi.   E-22

Đèn hiển thị “Air Sensor
(Cảm biến không khí) ”
vẫn nhấp nháy màu
xanh lá.

 
   

 

Thay thế bộ lọc   Hiển thị báo động   Hướng dẫn xử lý sự cố

E-11,E-14
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Hướng Dẫn Xử Lý Sự Cố (Tiếp theo) 
Dấu hiệu Giải phápKiểm tra để biết

Khả năng làm 
ẩm không đủ 
khi vận hành ở
chế độ “Humidify
(Làm ẩm)

 
  

   
 

 Có phải mức lưu lượng khí được
  cài đặt thành “Auto”?

     

Tùy vào nơi lắp đặt  và điều kiện sử dụng,
nước có thể không bị tiêu hao. 
Cài chế độ vận hành thành “Skin Moisturize” 
và mức lưu lượng khí “High” hoặc “Max”.

 
 

Lắp bộ lọc ẩm cho đúng. Nếu nó bị bẩn,
hãy làm sạch hoặc thay nó. 

 
 

Xả nước và vận hành lại.    Có nước trong bồn nước và 
khay nước không?

       
  

Xả nước cho bộ lọc ẩm.  Bộ lọc ẩm có ướt đẫm nước 
không?

      

Khi vận hành ở chế độ
“Air  Purify (Làm sạch khí)”,
“Pollen (phấn hoa) ”hoặc
“Strong Deodorization
(Khử mùi mạnh)”,
không khí được làm ẩm

  
   
  

   

 Có phải bộ lọc thô và bộ lọc bị bẩn?     

 Bộ lọc ẩm có được lắp đặt đúng
hoặc nó có bị bẩn không?

     
    

Làm sạch bộ lọc thô, tham khảo phần
“Bộ lọc thô” trong phần
“Làm vệ sinh”.

   

E-21

Nước rò rỉ 

 Bồn nước có được lắp đúng không?     Lắp bồn nước cho đúng.     

 Nắp bồn có được đóng chặt hoặc roong 
nắp bồn có được lắp chặt?

       
   

 Nắp khay nước có được đóng kín?      

Đóng chặt nắp bồn.      

Đóng nắp khay nước cho đúng. 

 Bộ lọc ẩm có được lắp chặt?     Lắp chặt bộ lọc ẩm.  

 Máy có bị nghiêng hoặc nó có bị di
chuyển khi có nước trong bồn không?

       
    

 Bồn nước và khay nước có bị hở 
hay không?

     
    

Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng và ổn định.
Tránh di chuyển máy khi có nước trong bồn

  

Dừng sử dụng máy ngay và liên lạc 
với đại lý để sửa chữa.

 

 Có rò rỉ nước từ bồn không?      
 

Dừng sử dụng máy ngay và liên lạc 
với đại lý để sửa chữa.

 

Đèn hiển thị bị mờ   Điều khiển mờ được kích hoạt?     Hủy bỏ cài đặt điều khiển mờ. 

Đèn hiển thị “Clean
Humidifying Filter
(Làm sạch bộ lọc ẩm)”
không tắt

   
   

  
Nút Reset đã bị nhấn sau khi

làm vệ sinh?
     
 

Nhấn nút Reset.  

E-9

E-9

E-17

E-18

E-18

E-18-E-20

Không có tác dụng
làm ẩm

 Có phải đang ở một trong các chế độ vận hành
“Air Purify (Làm sạch khí)”, “Pollen (Phấn hoa)
”hoặc “Strong Deodorization (Khử mùi mạnh)”
không?

         
   

Chuyển sang chế độ vận hành “Humidify (Làm ẩm)”
hoặc “Skin Moisturize (Làm ẩm da)”

 
 

Có phải bộ lọc ẩm bị bẩn?
   Làm sạch hoặc thay bộ lọc ẩm, tham khảo phần

“Bộ Lọc Ẩm” trong phần  “Làm vệ sinh”.

 

 Có nước trong bồn nước không?      Đổ nước vào bồn nước.      E-9

E-11

E-19

Đèn hiển thị “Air
Sensor (Cảm biến
không khí)” vẫn nhấp
nháy màu xanh lá.

  
  

   

Có cái gì ở gần mà cảm biến mùi có
thể dò ra hay không?

     
   

� Có  thiết  bị  nào đang  tạo  ra  khí cháy    
� Cồn, mỹ phẩm, thuốc xịt...   

Máy có thể dò ra các thành phần khí không
nhìn thấy mà bộ lọc không thể làm sạch và
tiếp tục vận hành.
Hãy thông gió cho phòng bằng
việc mở cửa sổ…

 
 

    

 Lỗ của cảm biến mùi bị cản bụi hoặc
các vật cản khác? 

      
     Làm sạch cảm biến mùi   

E-15

E-22

E-11,E-12
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H
ướng dẫn xử lý sự cố

Dấu hiệu Nguyên nhân
Các Hiện Tượng Sau Đây Là Bình Thường

Các linh kiện điện được kích hoạt khi 
nguồn điện được cung cấp.
Điều này là bình thường.

 Tiếng choẹt choẹt phát ra khi cắm dây nguồn 
vào nguồn điện.

  

Sự rung được gây ra bởi quạt quay. Điều này  
bình thường.

 Thân máy rung động khi vận hành “Max (Cực đại)”.
Vì máy sử dụng hệ thống bay hơi để tạo không khí ẩm
bằng việc chuyển một dòng khí qua bộ lọc ẩm nên không
nhìn thấy có hơi  nước hoặc sương . Điều này bình thường.

 
Không thấy hơi nước hoặc sương 

Tiếng ồn được tạo ra bởi bong bóng khí khi nước trong
bồn được cung cấp cho khay nước.  Điều này bình thường.

 Tiếng sôi bọt 
Độ ẩm hiển thị chỉ là một chỉ dẫn. do đó, sự 
khác biệt môi trường của phòng có thể gây ra 
các chỉ số khác biệt này.

Hiển thị độ ẩm khác với chỉ số đo của ẩm kế. 

Hiệu năng không bị ảnh hưởng cho dù cửa gió 
không mở hết cỡ. Điều này bình thường.

 Cửa gió dừng lại giữa chừng. 
Đây là tiếng chuyển đổi của cửa gió. 
Điều này bình thường.

 Tiếng lách cách phát ra khi vận hành. 
Điều này gây ra bởi sự rung động 
khi vận hành. Điều này bình thường.

 Mặt nước trong bồn gợn sóng. 
Máy ở chế độ demo. Rút dây nguồn ra,
đợi vài giây, rồi cắm dây nguồn vào.

 
Các đèn hiển thị liên tục mở, tắt và quạt  
đứng yên. .

  
 

Khi vận hành eco được lựa chọn, quạt
có thể dừng.     

 
 E-17

Quạt bị dừng.

Các tín hiệu từ các bộ điều khiển từ xa 
giống nhau, cả hai chức năng đều 
đáp ứng.
Điều này bình thường.

 
 

Nhấn nút eco hoạt động cài đặt/hủy chức năng ion 
của máy làm sạch không khí Hitachi khác bằng 
chức năng ion hóa.
Hoặc nhấn nút ion hóa trên bộ điều khiển từ xa của
máy làm sạch không khí Hitachi khác bằng chức
năng ion hóa vận hành cài đặt /hủy chế độ eco. 
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Model EP-A6000

Nguồn điện AC220-240V 50-60Hz
Chuyển đổi lưu lượng khí Cực đại Cao Trung bình Im lặng

Công suất tiêu thụ (W) 60 24 16 4

Mức lưu lượng khí (m3/phút)  6.5 4.5 3.5 1.0
Không gian sàn sử dụng 46m2

Khả năng làm ẩm (ml/h) Khoảng 670 (Vận hành Max (Cực đại))
Kích thước ngoài 584(Cao) x 430(Dài) x 273(Rộng) mm

Trọng lượng 10kg

Chiều dài dây nguồn Khoảng 1.8m

Phụ Kiện Thay Thế (Có Bán Riêng) 
 Bộ Lọc Bụi

Chỉ định phụ kiện thay thế
Số. EP-A6000-902 khi đặt hàng.

Bộ Lọc Thô
 Chỉ định phụ kiện thay thế

Số. EP-DV1000-002 khi đặt hàng.

 Bộ Lọc Ẩm
Chỉ định phụ kiện thay thế
Số. EP-DX40E-908 khi đặt hàng.

 Không bao gồm vỏ bộ lọc.

Nắp Bồn
Chỉ định phụ kiện thay thế
Số. EP-BV60-017 khi đặt hàng.

 Bộ Lọc Khử Mùi
Chỉ định phụ kiện thay thế
Số. EP-A6000-903 khi đặt hàng.

Thông số kỹ thuật
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